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LỜI MỞ ĐẦU 

Hiện nay, nước ta là nền kinh tế mở cửa với xu hướng toàn cầu hóa, hợp tác 

quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, do đó tạo được rất nhiều thuận lợi để phát 

triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là tính cạnh tranh ngày càng 

gay gắt nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có những chiến 

lược kinh doanh mang tính tối ưu. Mà trong nền kinh tế thị trường, yếu tố vốn 

bằng tiền giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nó là mạch máu lưu thông giúp cho 

các doanh nghiệp duy trì được hoạt động cũng như thực hiện quy trình tái sản 

xuất mở rộng. 

Do thấy rõ được tầm quan trọng của vốn bằng tiền trong việc tồn tại của 

doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền 

tại Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng” để đi sâu 

vào nghiên cứu. 

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương: 

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Chương II: Thực trạng công tác vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH 

China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng 

tiền tại Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

Do thời gian thực tập có hạn, việc tìm hiểu về công tác kế toán tại Công ty 

còn chưa sâu và do kiến thức thực tế còn hạn chế nên bài viết của em sẽ không 

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những đóng góp của thầy cô 

để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Mai Linh, Ban giám 

đốc và các cán bộ nhân viên phòng kế toán Chi nhánh công ty TNHH China 

Shipping Việt Nam tại Hải Phòng đã hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập 

và tạo điều kiện giúp em hoàn thành bài khóa luận của mình. ./. 

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2015 

                                                                        Sinh viên  

                                                              Phạm Thị Hà Phƣơng 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP                                Trường ĐHDL Hải Phòng  

 

Sinh viên: Phạm Thị Hà Phương – Lớp QT1503K                        2 
 

CHƢƠNG I 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN 

BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1. Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.1.1. Sự cần thiết phải tố chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

Từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ thứ hai mươi đến nay, nền 

kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, 

mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế 

giới. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng phong phú, sôi động và nó 

chính là hoạt động kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận thông qua hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Trong mỗi một doanh nghiệp thì nhu cầu vốn bằng tiền là vấn 

đề quan trọng nhất cho sự phát triển nói chung và cho việc nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. 

Doanh nghiệp muốn phát triển và mở rộng kinh doanh của mình đòi hỏi 

phải có vốn, và có một nguồn vốn nhất định thì doanh nghiệp mới đảm bảo khả 

năng thanh toán cũng như sự ổn định cơ cấu tài chính, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, đảm bảo đầy đủ nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Vốn bằng tiền là khoản mục được trình bày trước tiên trên Bảng cân đối kế 

toán và là một khoản mục trọng yếu trong tài sản lưu động. Tiền giúp cho doanh 

nghiệp đảm bảo giao dịch kinh doanh hằng ngày như chi tiền để trả lương công 

nhân viên, chi tiền để mua nguyên vật liệu nhập kho phục vụ sản xuất hay thu 

tiền từ khách hàng,… Hơn nữa, số phát sinh của tài khoản vốn bằng tiền thường 

lớn hơn số phát sinh của hầu hết các tài khoản khác trong doanh nghiệp. Vì vậy, 

nó được sử dụng để phân tích tài chính của doanh nghiệp. 

Vốn bằng tiền là một khoản mục bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến nhiều 

khoản mục doanh thu, chi phí, công nợ và hầu hết các tài sản khác của doanh 

nghiệp vì tài khoản tiền liên quan đến rất nhiều các chu kỳ kinh doanh khác như 

chu kỳ mua hàng và thanh toán, chu kỳ bán hàng và thu tiền, chu kỳ lương,… 

Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều thành tựu 

trong việc sử dụng vốn bằng tiền để tăng lợi nhuận, phát triển kinh tế. Nhiều 

doanh nghiệp đã lớn mạnh không ngừng, có đủ sức vươn ra thị thường thế giới, 

góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cho nền kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, 
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vẫn còn một vài doanh nghiệp sử dụng vốn còn chưa hiệu quả, chưa thúc đẩy 

được sản xuất, lợi nhuận còn thấp.  

Trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc tổ chức hạch 

toán vốn bằng tiền với việc tăng cường quản lý lưu thông tiền tệ trong kinh 

doanh để phát triển doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế nước nhà có ý 

nghĩa lớn để cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 

Từ những nhận định trên cho thấy việc quản lý chặt chẽ và hợp lý vốn bằng 

tiền là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp hiện 

nay. Các thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp giúp cho chủ doanh 

nghiệp và những người quản lý doanh nghiệp nắm vững tình hình và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc sử dụng vốn đó để từ đó thấy được 

mặt mạnh, mặt yếu để từ đó có những quyết định và chỉ đạo sao cho quá trình 

sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

1.1.2. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền 

1.1.1.1. Khái niệm 

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp, tồn 

tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền 

mặt tại quỹ doanh nghiệp, tiền gửi tại ngân hàng, và các khoản tiền đang 

chuyển. Do đó, kế toán vốn bằng tiền là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến các tài khoản sau: 

- Tiền mặt (TK 111) 

- Tiền gửi ngân hàng (TK 112) 

- Tiền đang chuyển (TK 113) 

1.1.1.2. Phân loại vốn bằng tiền  

 Theo hình thái tài sản vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành: 

- Tiền Việt Nam đồng: Đây là loại giấy bạc do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức đối với 

toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Ngoại tệ: Đây là loại giấy bạc không do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

phát hành nhưng được phép lưu hành chính thức trên thị trường Việt Nam như 

các đồng: đô la Mỹ (USD), đồng bảng Anh (GBP), đồng phrăng Pháp (FFr), 

đồng Yên Nhật (JPY), đồng đô la Hồng Kông (HKD),… 
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- Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý: Là tiền thực chất, tuy nhiên được lưu giữ 

chủ yếu là vì mục tiêu an toàn hoặc một mục đích bất thường khác chứ không vì 

mục đích thanh toán trong kinh doanh.  

 Theo trách nhiệm quản lý tiền vốn có: 

- Tiền mặt tại quỹ: Gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại 

quý, đá quý hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi 

tiêu trực tiếp hằng ngày trong sản xuất kinh doanh. 

- Tiền gửi ngân hàng : Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, 

đá quý mà doanh nghiệp đang gửi tại tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng. 

- Tiền đang chuyển: Là tiền đang trong quá trình vận động để hoàn thành 

chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang vận động từ trạng thái này sang 

trạng thái khác. 

1.1.3. Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 

1.1.3.1.  Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 

-  Phản ánh các khoản thu, chi vốn bằng tiền kịp thời. Thực hiện việc kiểm 

tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với Thủ quỹ để đảm bảo giám sát chặt chẽ 

vốn bằng tiền. 

- Phản ánh tình hình tăng giảm, sử dụng tiền gửi ngân hàng hằng ngày, việc 

chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Phản ánh các khoản tiền đang chuyển, kịp thời phát hiện nguyên nhân làm 

cho tiền đang chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp có biện pháp thích hợp giải 

phóng nhanh tiền đang chuyển kịp thời. 

- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng 

tiền. 

- Thông qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế toán phát hiện các chênh lệch, 

xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch vốn bằng tiền. 

- Việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân theo các nguyên tắc chế độ quản lý 

tiền tệ Nhà nước. 

- Phản ánh tình hình tăng, giảm và số dư tồn quỹ hằng ngày, đôn đốc việc 

chấp hành thanh toán của mọi thành viên cho kịp thời giám sát việc chi tiêu tiền 

mặt cho phù hợp với chế độ của Nhà nước. 

- Kế toán vốn bằng tiền trong quá trình kinh doanh của công ty thường phát 

sinh các quan hệ thanh toán giữa công ty với Nhà nước, cấp trên với các cán bộ 

công nhân viên. Kế toán dùng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của công ty để thanh 
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toán, đồng thời phải phản ánh rõ, chính xác nhiệm vụ thanh toán từng đối tượng, 

từng khoản thanh toán tránh tình trạng chiếm dụng vốn. 

- Kế toán tiền vay đáp ứng nhu cầu về vốn cho nhu cầu kinh doanh trong 

trường hợp vượt quá khả năng nguồn vốn tự có công ty có thể huy động vốn 

thông qua tín dụng. Nhưng đảm bảo vay có mục đích có kế hoạch. Sử dụng tiền 

vay phải có vật tư hàng hóa đảm bảo hoàn trả đúng kỳ hạn cả vốn lẫn lãi. 

1.1.3.2.  Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 

Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây: 

- Kế toán tiền vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là 

Đồng Việt Nam, trừ trường hợp được phép sử dụng một đơn vị tiền tệ thông 

dụng khác ghi chép Báo cáo kế toán nhưng được chấp nhận bằng văn bản của 

Bộ tài chính. 

- Đối với vàng, bạc, kim phí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn 

bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, 

bạc, kim khí quý, đá quý. 

- Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải theo dõi số lượng, trọng lượng, quy 

cách, phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại. Giá trị vàng, bạc, kim khí quý, 

đá quý được tính theo giá trị thực tế (Giá hóa đơn hoặc giá được thanh toán). 

Khi tính giá xuất vàng, bạc, kim khí quý, đá quý có thể áp dụng một trong bốn 

phương pháp xuất kho (Bình quân gia quyền, nhập trước – xuất trước, nhập sau 

– xuất trước, giá thực tế đích danh). 

Tuy nhiên, do vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là loại tài sản có giá trị lớn và 

mang tính tách biệt nên phương pháp thực tế đích danh thường được sử dụng. 

Nếu có chênh lệch giữa giá xuất bán và giá thanh toán ở thời điểm phát sinh 

nghiệp vụ thì được phản ánh vào TK 515 hoặc TK 635. 

Trường hợp kế toán vốn bằng tiền liên quan đến ngoại tệ: 

- Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch được xác định bằng ngoại tệ 

hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các giao dịch phát sinh khi một 

doanh nghiệp: 

+ Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả được xác định bằng 

ngoại tệ. 

+ Vay hoặc cho vay các khoản tiền mà số phải trả hoặc thu được xác định 

bằng ngoại tệ. 
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+ Dùng một loại tiền tệ này để mua, bán hoặc thay đổi lấy một loại tiền tệ 

khác. 

+ Mua hoặc thanh lý các tài sản, phát sinh hoặc thanh toán các khoản nợ 

xác định bằng ngoại tệ. 

- Một giao dịch bằng ngoại tệ phải được hạch toán và ghi nhận ban đầu 

theo đơn vị tiền tệ kế toán bằng việc áp dụng tỉ giá hối đoái giữa đơn vị tiền tệ 

kế toán và ngoại tệ tại ngày giao dịch.  

- Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch được coi là tỉ giá giao ngay. Doanh 

nghiệp có thể sử dụng tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch. 

- Các giao dịch làm tăng (giảm) vốn bằng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả 

được quy đổi ngoại tệ đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch (Tỷ giá ghi sổ) 

để ghi sổ kế toán. 

- Trường hợp mua bán ngoại tệ bằng tiền tệ kế toán (VNĐ) thì được hạch 

toán theo tỷ giá thực tế mua hoặc thực tế bán. 

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính doanh nghiệp phải đánh giá các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình 

quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

công bố tại thời điểm cuối năm tài chính. 

Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh 

giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập Bảng CĐKT ở thời 

điểm cuối năm tài chính được thể hiện: 

- Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết ở 

các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các 

khoản phải trả và tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng 

CĐKT). 

- Đối với tài khoản thuộc loại doanh thu, hàng tồn kho, TSCĐ, chi phí sản 

xuất kinh doanh, chi phí khác, bên Nợ các Tài khoản vốn bằng tiền… khi phát 

sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng 

Việt Nam hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá 

giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên 

ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Đối với các bên có các tài khoản vốn bằng tiền, khi phát sinh các nghiệp 

vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc 

bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế 
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toán (Tỷ giá bình quân gia quyền, tỷ giá nhập trước – xuất trước, tỷ giá nhập sau 

– xuất trước, giá thực tế đích danh). 

- Đối với bên có các tài khoản nợ phải trả hoặc bên nợ có các tài khoản nợ 

phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế 

toán bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế 

toán theo tỷ giá giao dịch. Cuối năm tài chính các số dư nợ phải trả hoặc dư nợ 

phải thu có gốc ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 

bố tại thời điểm cuối năm tài chính. 

- Đối với bên nợ của các tài khoản nợ phải trả hoặc bên có của các tài 

khoản nợ phải thu, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải ghi sổ 

kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong 

kế toán theo tỷ giá trên sổ kế toán. 

- Trường hợp mua, bán ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì hạch toán theo tỷ 

giá thực tế mua, bán. 

1.1.4. Yêu cầu quản lý nội bộ vốn bằng tiền 

Để quản lý tốt vốn bằng tiền trong nội bộ doanh nghiệp thì trước hết cần 

tách biệt việc bảo quản vốn bằng tiền khỏi việc ghi chép các nghiệp vụ này. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải phân công một số nhân viên làm nhiệm vụ 

ghi sổ để kiểm tra công việc của người này thông qua công việc của người kia. 

Việc phân chia trách nhiệm như trên là nhằm hạn chế bớt tình trạng gian lận 

cũng như sự móc ngoặc giữa các nhân viên trong việc tham ô tiền mặt. Các bước 

chính để thực hiện việc quản lý nội bộ đối với vốn bằng tiền gồm: 

- Tách biệt nhiệm vụ giữ tiền mặt với việc giữ các sổ sách kế toán. Những 

nhân viên giữ tiền mặt không được tiếp cận với sổ sách kế toán và các nhân viên 

kế toán không được giữ tiền mặt, ban hành chế độ kiểm kê quỹ, quy định rõ ràng 

trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý tiền mặt quỹ. 

- Lập bản danh sách ghi hóa đơn thu tiền mặt tại thời điểm và nơi nhận tiền. 

- Thực hiện thanh toán bằng séc, chỉ nên dùng tiền mặt chi tiêu cho các 

khoản chi nhỏ, không được chi trả tiền mặt thay cho việc chi trả séc. 

- Trước khi phát hành một tờ séc để thanh toán, phải kiểm tra số lượng và 

giá trị các khoản chi tránh việc phát hành séc quá số dư.  

- Tách chức năng duyệt chi khỏi chức năng ký séc. 

1.2. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ 

1.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ 
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- Khi tiến hành nhập quỹ, xuất quỹ phải có phiếu thu, phiếu chi hoặc chứng 

từ nhập, xuất vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và có đủ chữ ký của người nhận, 

người giao, người cho phép xuất, nhập quỹ theo quy định của chế độ chứng từ 

kế toán. 

- Kế toán quỹ tiền mặt chịu trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi 

chép theo trình tự phát sinh của các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, 

ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý; tính ra số tiền tồn quỹ ở mọi thời điểm. 

Riêng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhận ký cược phải theo dõi riêng trên một 

sổ hoặc trên một phần sổ. 

- Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và thực hiện các 

nghiệp vụ nhập, xuất tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ. 

Hằng ngày, Thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tồn quỹ thực tế và tiến hành 

đối chiếu số liệu trên sổ quỹ, sổ kế toán. Nếu có chênh lệch kế toán và Thủ quỹ 

phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý. 

- Những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt thì phải quy đổi ngoại 

tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch (Tỷ giá hối đoái giao 

dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 

hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh) để ghi 

sổ kế toán. 

- Các khoản tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý do đơn vị hoặc cá nhân 

khác ký cược, ký quỹ tại đơn vị thì quản lý và hạch toán như các loại tài sản 

bằng tiền của đơn vị. Riêng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý trước khi nhập quỹ 

phải làm đầy đủ các thủ tục về cân, đo, đong, đếm số lượng, trọng lượng và 

giám định chất lượng; sau đó tiến hành niêm phong có xác nhận của người ký 

cược, ký quỹ trên dấu niêm phong. 

1.2.2. Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ được sử dụng trong công tác hạch toán tiền mặt tại quỹ: 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Giấy đề nghị tạm ứng 

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

- Bảng kê vàng, bạc, kim khí, đá quý 

- Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 

- Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 

- … 
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1.2.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 111: “Tiền mặt” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của 

doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá 

quý. 

 Tài khoản 111 có 3 tài khoản cấp 2: 

- TK 1111 – Tiền Việt Nam: phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt 

Nam tại quỹ tiền mặt. 

- TK 1112 – Ngoại tệ: phản ánh tình hình thu, chi, điều chỉnh tỷ giá hối 

đoái, tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt quy đổi theo đồng Việt Nam. 

- TK 1113 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: phản ánh giá trị vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ tiền mặt. 

 Kết cấu của tài khoản này như sau: 

Bên Nợ: 

- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ. 

- Số tiền mặt thừa ở quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê. 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng khi điều chỉnh tỷ giá. 

Bên Có: 

- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý xuất quỹ. 

- Số tiền mặt thiếu ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm khi điều chỉnh tỷ giá. 

Số dƣ Nợ: 

Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn tồn 

quỹ tiền mặt. 

1.2.4. Phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán tiền mặt đƣợc thể hiện qua 3 sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ (VND) 

TK 1111 (VND) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   TK 338 

Hoàn trả các khoản nhận  

ký quỹ, ký cược 

TK 311,315,331,341 

Thanh toán các khoản nợ, vay 

Chi tạm ứng, ký cược, ký quỹ 

TK 141, 244 

TK 1381 

Thiếu tiền tại quỹ 

chưa rõ nguyên nhân  

TK 154,642,… 

Các khoản chi phí từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

Gửi TM vào Ngân hàng 
TK 1121 

TK 121, 221 

Đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

bằng TM 

             TK 152, 153, 156, 157, 211,  … 

Mua hàng hóa, công cụ, 

TSCĐ bằng tiền 

Thuế GTGT đầu vào  

(nếu có) 
 

TK 133 

TK 131, 138,… 

Thu hồi các khoản phải thu 

TK 511,515,711 

DT bán hàng, DT hoạt động 

tài chính, thu nhập khác 

 Rút TGNH về nhập quỹ TM 

TK 1121 

        Nhận vốn góp 

bằng tiền mặt 

    TK 411 

 TK 3381 

Thừa tiền tại quỹ  

chưa rõ nguyên nhân  

TK 141, 244 

Thu hồi các khoản tạm ứng 

Ký quỹ, ký cược 

 TK 121, 221 

Thu hồi các khoản đầu tư  

   TK 338 

Nhận tiền ký quỹ, ký cược 
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Sơ đồ 1.2. Kế toán ngoại tệ tại quỹ 

 

 

TK 1112 (Ngoại tệ) 

Doanh thu, doanh thu tài 

chính, thu nhập khác 

Tỷ giá thực tế hoặc 

BQLNH 

TK 511, 515, 711 

Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 

       TK 311, 315, 331, 334, 341… 

Đồng thời ghi Có TK 007 
 

số dư ngoại tệ cuối năm 

Chênh lệch giảm do đánh 

giá lại 

TK 413 

TK 152, 153, 156, 211, … 

Mua vật tư, hàng hóa, 

TSCĐ 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Đồng thời ghi Nợ TK 007 

Chênh lệch tăng do đánh 

giá lại 

số dư ngoại tệ cuối năm 

TK 413 

   TK 131, 138 

Thu nợ bằng ngoại tệ 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 
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Sơ đồ 1.3. Kế toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ 

 

1.3. 

 

 

 

TK 1113 

 

 

 

Doanh thu, doanh thu tài 

chính, thu nhập khác 

Tỷ giá thực tế hoặc 

BQLNH 

TK 511, 515, 711, 3331 

Thu nợ bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

TK 131, 138 

Thu hồi các khoản ký quỹ, 

ký cược bằng vàng, bạc, kim 

khí quý, đá quý 

TK 244 

TK 411 

          Nhận vốn góp  

bằng vàng, bạc, kim khí 

quý, đá quý 

TK 311, 315, 331, 338, … 

Thanh toán nợ bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 

Chi các khoản ký quỹ, 

ký cược bằng vàng, bạc, kim 

khí quý, đá quý 

TK 244 
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1.3. Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng 

1.3.1. Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng 

Căn cứ trên các chứng từ gốc hợp lý hợp pháp, giấy báo nợ, giấy báo có bản 

sao kê hoặc ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, các loại séc, séc bảo chi, séc chuyển 

khoản, séc lĩnh tiền mặt… 

Khi phát hành các chứng từ tài khoản TGNH, các doanh nghiệp chỉ được 

phép phát hành trong phạm vi số dư tiền gửi của mình. Nếu phát hành quá số dư 

là doanh nghiệp vi phạm kỷ luật thanh toán và phải chịu phạt theo chế độ quy 

định. Chính vì vậy, kế toán trưởng phải thường xuyên phản ánh được số dư tài 

khoản phát hành các chứng từ thanh toán. 

Khi nhận được chứng từ do ngân hàng gửi đến, kế toán kiểm tra đối chiếu 

với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên chứng từ của 

ngân hàng với số liệu trên sổ kế toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp và 

các chứng từ gốc thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo cho ngân hàng biết 

để kiểm tra đối chiếu số liệu. Nếu cuối tháng, vẫn chưa xác định rõ nguyên 

nhân, kế toán ghi số chênh lệch vào: 

- Bên nợ TK 138(8) (nếu số liệu của doanh nghiệp lớn hơn ngân hàng). 

- Bên có TK 338(8) (nếu số liệu của doanh nghiệp nhỏ hơn ngân hàng). 

Sang tháng sau, phải tiến hành đối chiếu và tìm hiểu nguyên nhân chênh 

lệch để chỉnh sửa số liệu đã ghi sổ. 

Một doanh nghiệp có thể mở tài khoản ở nhiều ngân hàng, do đó kế toán 

tiền gửi ngân hàng phải mở các sổ kế toán chi tiết để theo dõi TGNH ở các ngân 

hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản. 

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ, kế toán phải 

quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức tại thời điểm phát sinh. 

Trong giai đoạn sản xuất kinh doanh (kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ 

bản của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến tiền gửi ngoại tệ nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các 

khoản chênh lệch này được hạch toán vào bên có TK 515 “Doanh thu hoạt động 

tài chính” (lãi tỷ giá) hoặc vào bên nợ TK 635 “Chi phí tài chính” (lỗ tỷ giá). 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản 

(giai đoạn trước hoạt động) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các 

khoản chênh lệch tỷ giá liên quan đến tiền gửi ngoại tệ này được hạch toán vào 

TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. 

Số lượng ngoại tệ trên tài khoản TGNH được theo dõi trên TK 007. 
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1.3.2. Chứng từ sử dụng 

- Các giấy báo Có, báo Nợ, bản sao kê của Ngân hàng. 

- Các chứng từ khác: Séc chuyển khoản, séc định mức, séc bảo chi, ủy 

nhiệm chi, ủy nhiệm thu… 

Khi nhận được các chứng từ do ngân hàng gửi đến, kế toán phải tiến hành 

kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch 

giữa số liệu kế toán của đơn vị với ngân hàng thì vẫn phải ghi theo chứng từ của 

ngân hàng, số chênh lệch được theo dõi riêng ở tài khoản phải thu hoặc phải trả 

khác, đồng thời thông báo cho ngân hàng đối chiếu xác minh lại. 

1.3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp. 

 Tài khoản 112 có 3 tài khoản cấp hai: 

- TK 1121 – Tiền Việt Nam: phản ánh khoản tiền Việt Nam đang gửi tại 

Ngân hàng. 

- TK 1122 – Ngoại tệ: phản ánh các khoản ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng 

đã quy đổi ra đồng Việt Nam. 

- TK 1123 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: phản ánh giá trị vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý đang được gửi tại Ngân hàng. 

 Kết cấu của tài khoản này như sau: 

Bên Nợ 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý gửi 

vào Ngân hàng; 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối 

kỳ. 

Bên Có 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý rút ra 

từ Ngân hàng; 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ 

cuối kỳ. 

Số dƣ Nợ 

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn gửi tại 

Ngân hàng. 

1.3.4. Phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng đƣợc thể hiện qua 3 sơ đồ 

sau:  
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Sơ đồ 1.4. Kế toán tiền gửi ngân hàng (VND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 112 (1121) 

TK 511,515,711 

Doanh thu , thu nhập khác 

bằng TGNH 

TK 111 

Gửi TM vào ngân hàng 

Vay ngắn hạn, dài hạn 

TK 311, 341 

TK 411 

Nhận vốn góp 

bằng TGNH 

Thu hồi các khoản nợ phải thu  

TK 131, 138 

Thu hồi các khoản ký cược,  

ký quỹ bằng TGNH 

TK 141,  244 

TK 635 

TK 121, 221 

    TK 515 

Lãi Lỗ 

Thu hồi các khoản đầu tư 

TK 3388 
Số liệu trên sổ kế toán 

TGNH của doanh nghiệp 

nhỏ hơn số liệu trên chứng 

từ của NH 

 

TK 111 

Rút TGNH về nhập quỹ 

Thanh toán nợ bằng TGNH 

TK 311,315,331,333,… 

TK 152, 156, 211, … 

TK 133 

VAT đầu vào (nếu có) 

Mua đầu tư, hàng hóa, TSCĐ… 

Chi tạm ứng, ký cược, 

ký quỹ bằng TGNH 

 TK 141, 244 

Đầu tư ngắn hạn, dài hạn  

bằng TGNH  

TK 121, 221 

VAT đầu vào (nếu có) 

TK 133 

Chi phí phát sinh bằng TGNH 

TK 154,642… 

TK 1388 
Số liệu trên sổ kế toán 

TGNH của doanh nghiệp 

lớn hơn số liệu trên chứng 

từ của NH 
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Sơ đồ 1.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng (ngoại tệ) 

(Giai đoạn doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TK 112 (1122) 

Doanh thu, doanh thu hoạt 

động tài chính, thu nhập khác 

bằng ngoại tệ (tỷ giá thực 

tế hoặc BQLNH) 

TK 511, 515, 711 

Đồng thời ghi Nợ TK 007 

Chênh lệch tỷ giá tăng do 

đánh giá lại 

số dư ngoại tệ cuối năm 

TK 413 

TK 131, 138 

Thu nợ bằng ngoại tệ 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

TK 152, 153, 156, 211, 642… 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch 

vụ, tài sản bằng ngoại tệ 

Đồng thời ghi Có TK 007 
 

số dư ngoại tệ cuối năm 

Chênh lệch tỷ giá giảm do 

đánh giá lại 

TK 413 

TK 311, 315, 331, … 

Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Tỷ giá 

ghi sổ 
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Sơ đồ 1.6. Kế toán vàng, bạc, kim phí quý, đá quý tại ngân hàng 

 TK 112 (1123) 

Chi các khoản ký cược, 

ký cược bằng vàng, bạc, kim 

khí quý, đá quý 

    TK 244 

        TK 311, 315, 331,  338, … 

Thanh toán nợ bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 

Doanh thu, doanh thu tài 

chính, thu nhập khác 

Tỷ giá thực tế hoặc 

BQLNH 

TK 511, 515, 711, 3331 

       TK 411  

 Nhận vốn góp, vốn cấp 

bằng vàng, bạc, kim khí 

quý, đá quý 

TK 131, 138 

Thu nợ bằng vàng, bạc, 

kim khí quý, đá quý 

Tỷ giá thực tế 

hoặc BQLNH 

TK 635 

Lãi 

Tỷ giá 

ghi sổ 

 
TK 515 

Lỗ 

Thu hồi các khoản ký cược, 

ký cược bằng vàng, bạc, kim 

khí quý, đá quý 

TK 244 
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1.4. Tổ chức kế toán tiền đang chuyển 

1.4.1.  Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển 

Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng 

kho bạc Nhà nước hoặc đã gửi vào bưu điện để chuyển vào ngân hàng hay đã 

làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng hối đoái ở thời điểm cuối năm tài 

chính theo tỷ giá cho đơn vị khác nhưng chưa nhân được giấy báo Nợ hay giấy 

bản sao kê của ngân hàng. Tiền đang chuyển gồm tiền ngân hàng Việt Nam và 

ngoại tệ các loại phát sinh trong trường hợp: 

- Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng. 

- Chuyển qua bưu điện để trả cho đơn vị khác. 

- Các khoản tiền cấp phát, trích chuyển giữa các đơn vị chính với đơn vị 

phụ thuộc, giữa cấp trên với cấp dưới giao dịch qua ngân hàng nhưng chưa nhận 

được giấy báo Nợ hoặc giấy báo Có… 

1.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nộp tiền, bảng kê nộp séc. 

- Các chứng từ gốc kèm theo khác như: séc các loại, ủy nhiệm thu, ủy 

nhiệm chi. 

1.4.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp 

vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng 

nhưng chưa nhận được giấy báo Có, trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục 

chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận 

được giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng. 

 Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp hai: 

- TK 1131 – Tiền Việt Nam: phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển. 

- TK 1132 – Ngoại tệ: phản ánh số ngoại tệ đang chuyển. 

 Kết cấu của tài khoản này được thể hiện như sau: 

Bên Nợ 

- Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào 

ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nhận 

được giấy báo Có. 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang 

chuyển cuối kỳ. 
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Bên Có 

- Số kết chuyển vào TK 112 hoặc các TK có liên quan. 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang 

chuyển cuối kỳ. 

Số dƣ Nợ 

Các khoản tiền còn đang chuyển cuối kỳ. 

1.4.4. Phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán tiền đang chuyển đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Sơ đồ 1.7. Kế toán tiền đang chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận được giấy báo của  

ngân hàng về số tiền đã gửi 

TK 112 

Thu nợ nộp thẳng vào ngân hàng 

nhưng chưa nhận được giấy báo Có 

    TK 131 

Nhận được giấy báo Nợ của 

ngân hàng về số tiền đã trả 

   TK 331 

TK 511,512,515,711,3331 

Thu nợ nộp thẳng vào ngân hàng 

nhưng chưa nhận được giấy báo Có 

Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 

hoặc chuyển TGNH trả nợ nhưng 

chưa nhận được giấy báo 

 TK 111, 112 

TK 113 
 

Chênh lệch tỷ giá giảm do  

đánh giá lại số dư ngoại tệ 

cuối năm 

TK 413 

 

TK 413 

Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá 

lại số dư ngoại tệ cuối năm 
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1.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán vốn 

bằng tiền trong doanh nghiệp 

Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị 

kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo 

đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại 

sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế 

toán. 

1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là 

sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế 

(định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký để ghi 

Sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt 

- Sổ cái 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung : 

- Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi sổ trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan. 

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày, căn cứ vào 

các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật 
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ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3,5,10, …ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng 

nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào 

các tài khoản phù hợp trên Sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp 

vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. 

Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng 

hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo 

tài chính. 

Sơ đồ 1.8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ quỹ 
Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo nợ, báo có… 

Sổ kế toán chi tiết quỹ 

tiền mặt, sổ tiền gửi 

ngân hàng… 
Sổ Nhật ký đặc biệt 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 111, 112 

Sổ cái TK 111, 112, 113 

Bảng cân đối số phát 

sinh 
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1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái: Các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo 

nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng 

hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái là 

các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký – Sổ cái 

- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Hằng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – 

Sổ cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng 

loại) được ghi trên một ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ cái. Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, 

phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 

đến 3 ngày. 

- Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã 

ghi Sổ Nhật ký – Sổ cái được dùng để ghi Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

- Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong 

tháng vào Sổ Nhật ký – Sổ cái và các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành 

cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng 

tài khoản ở phần Sổ cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào 

số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế 

từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát 

sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản 

trên Nhật ký – Sổ cái. 
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Sơ đồ 1.9. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền 

theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp 

để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp 

bao gồm:  

- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

- Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ cái. 

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm 

(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính 

kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 111, 112 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo có, báo nợ,… 

 

Sổ kế toán chi tiết quỹ 

tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân 

hàng … 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng 

loại 

Sổ quỹ tiền 

mặt 

 

NHẬT KÝ – SỔ CÁI 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 
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Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Chứng từ ghi sổ 

- Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ 

- Sổ cái 

- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ 

ghi sổ, sau đó được dùng để ghi Sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ 

lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

- Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số 

phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ cái. Căn 

cứ vào Sổ cái lập Bảng Cân đối số phát sinh. 

- Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. 
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Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức 

Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

- Tập hợp và hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các 

tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản 

đối ứng Nợ. 

- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình 

tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài 

khoản). 

- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng 

một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo nợ, báo có,… 

Sổ quỹ tiền 

mặt 
Bảng tổng hợp chứng 

từ cùng loại 

Sổ kế toán chi tiết 

quỹ tiền mặt, Sổ tiền 

gửi ngân hàng,… 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Sổ cái các TK 111, 112, 

113 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 

Bảng tổng hợp chi 

tiết TK 111, 112 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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- Sử dụng các mẫu sổ in sẵn, các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý 

kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký chứng từ 

- Bảng kê 

- Sổ cái 

- Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

- Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang 

tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong 

các bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào Bảng kê 

và Nhật ký chứng từ có liên quan. 

Đối với các Nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết 

thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số 

liệu vào Nhật ký chứng từ. 

- Cuối tháng khóa sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng 

hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký chứng từ ghi 

trực tiếp vào Sổ cái. 

Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được 

ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế 

toán chi tiết và căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi 

tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ cái. 

Số liệu tổng cộng ở Sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký chứng 

từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báp cáo tài chính. 
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Sơ đồ 1.11. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức 

Nhật ký chứng từ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán 

không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng in được đầy đủ sổ kế toán 

và báo cáo tài chính theo quy định. 

 Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy tính 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ 

của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng 

tay. 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

- Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy 

báo nợ, báo có,… 

Bảng kê số 

1, 2, … 

NHẬT KÝ CHỨNG 

TỪ SỐ 1, 2 

Sổ kế toán chi tiết 

quỹ tiền mặt, Sổ tiền 

gửi ngân hàng,… 

Sổ cái TK 

111, 112, 113 
Bảng tổng hợp chi 

tiết TK 111, 112 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào 

sổ kế toán tổng hợp (Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết liên quan. 

- Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể 

kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau đã in ra giấy. 

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế 

toán ghi bằng tay. 

Sơ đồ 1.12. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán 

máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 

MÁY VI TÍNH  

PHẦN 

MỀM KẾ 

TOÁN 

Phiếu thu, phiếu 

chi, giấy báo nợ, 

báo có,… 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

TK 111, 112, 

113 

-Sổ tổng  hợp: sổ cái TK 

111,112,113, sổ NKC. 

-Sổ chi tiết: sổ tiền gửi 

ngân hàng, sổ kế toán 

chi tiết quỹ tiền mặt, … 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán quản 

trị 
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CHƢƠNG II 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 

TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VIỆT NAM 

TẠI HẢI PHÕNG 

2.1. Tổng quan về Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại 

Hải Phòng 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 

2.1.1.1. Giới thiệu về công ty 

- Tên giao dịch: Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại 

Hải Phòng. 

- Địa chỉ trụ sở: Phòng 501, toà nhà Hatradimex, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, VN. 

- Mã số thuế: 0303482514-001 

- Điện thoại: (84)(31)374-6911 

- Fax: (84)(31)374-6917 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200826001 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23 tháng 07 năm 2008. 

- Tài khoản ngân hàng: 

      + Số tài khoản VND: 003.100.686868.5 

      + Số tài khoản USD: 003.137.688.688.0 

      + Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi 

nhánh Hải Phòng.       

2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh công ty 

 Chi nhánh công ty được thành lập vào ngày 23 tháng 07 năm 2008 nhằm 

mở rộng kinh doanh và phát triển thương hiệu của Công ty TNHH China 

Shipping Việt Nam. 

 Với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chi nhánh công ty luôn 

luôn nỗ lực để phát triển và hoàn thiên năng lực, luôn cố gắng đạt tầm cao mới 

và tiến về phía trước. 

Giám đốc chi nhánh Hải Phòng: Ông Lê Văn Nhinh. 

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh công ty 

Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng là chi 

nhánh thuộc công ty TNHH China Shipping Việt Nam – một đại lý của China 

Shipping Container Lines (CSCL) có trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc. 
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CSCL là hãng tàu lớn thứ 9 trên thế giới. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận 

chuyển container từ Việt Nam đến toàn thế giới và ngược lại.  

2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý 

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh công ty 

Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển 

thì trước hơn hết phải có một bộ máy quản lý chuyên nghiệp, nhạy bén và năng 

động. Để có được một bộ máy quản lý thật tốt, Ban giám đốc công ty đã phân 

chia bộ phận quản lý thành nhiều phòng ban nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả 

quản lý cũng như công việc. Do đó, sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của 

Công ty như sau: 

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2.  Quy chế quản lý 

- Giám đốc chi nhánh  

 Là người có thẩm quyền cao nhất điều hành chung mọi hoạt động kinh 

doanh của chi nhánh. Là người đại diện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, đại 

diện pháp nhân và chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động kinh doanh cũng 

như kết quả hoạt động của chi nhánh. Giám đốc chi nhánh là người quyết định 

và trực tiếp lãnh đạo các bộ phận chức năng, hướng đẫn cấp dưới về mục tiêu 

thực hiện và theo dõi quá trình thực hiện của đơn vị trực thuộc. 

- Bộ phận kinh doanh và marketing 

Bộ phận kinh doanh trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tiếp 

thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp 

nhằm đạt mục tiêu về Doanh số, Thị phần,... 

Bộ phận marketing là bộ phận tiếp cận trực tiếp với khách hàng và biến ý 

muốn, mong đợi của khách hàng thành sản phẩm, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu 

khách hàng. 

Giám đốc chi nhánh 

Bộ phận 

kinh 

doanh và 

marketing 

Bộ phận 

đặt chỗ 

Bộ phận 

quản lý và 

sửa chữa 

container 

Bộ phận 

chứng từ 

Bộ phận 

kế toán 
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-  Bộ phận đặt chỗ 

Tiếp nhận và hướng dẫn đơn đặt hàng của khách hàng. 

- Bộ phận chứng từ 

 Bộ phận hàng nhập: chuẩn bị giấy tờ, thủ tục hải quan, hướng dẫn khách 

hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

 Bộ phận hàng xuất: chuẩn bị giấy tờ, thủ tục hải quan, hướng dẫn khách 

hàng đối với hàng hóa xuất khẩu. 

-  Bộ phận quản lý và sửa chữa container 

Cho khách hàng mượn vỏ container, nhận cược vỏ, phí thuê vỏ. Khi xảy ra 

hỏng hóc, liên hệ để sửa chữa vỏ. 

- Bộ phận kế toán 

Nhiệm vụ của phòng kế toán: 

 Chấp hành nghiêm chỉnh luật kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan trong hoạt động tài chính kế toán của công ty. 

 Trường phòng kế toán phải tổ chức bộ máy chuyên môn nghiệp vụ đủ 

năng lực đáp ứng như cầu quản lý tài chính và yêu cầu cung cấp thông tin nhanh 

của giám đốc công ty mọi lúc mọi nơi. 

 Quản lý các nguồn tài chính của công ty, tổ chức huy động và sử dụng 

vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trên phương án kinh doanh 

có hiệu quả kinh tế. 

 Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của công ty cho phù hợp với 

mô hình kinh doanh của công ty với bộ máy linh hoạt gọn nhẹ làm việc có hiệu 

quả. 

 Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy 

đủ toàn bộ tài sản. Tính toán và trích nội dung đúng đủ kịp thời các khoản nộp 

ngân sách, thanh toán đúng thời hạn các khoản vay, các khoản công nợ phải thu 

phải trả, cổ tức, … 

 Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, tờ khai thuế GTGT, báo cáo 

quyết toán của công ty và cung cấp thông tin theo chế độ quy định. 

 Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên 

nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nội dung hoạt động của phòng kế toán 

 Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc về công 

việc thuộc nhiệm vụ của phòng kế toán tài chính, có quyền phân công chỉ đạo 
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trực tiếp tất cả nhân viên trong phòng kế toán của công ty. 

 Phòng kế toán của công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc do đó 

mọi hoạt động liên quan đến việc thanh toán chi trả đều phải có ý kiến của giám 

đốc hoặc ý kiến của người khác được giám đốc ủy quyền khi đi vắng và phải hội 

đủ các chữ ký của kế toán trưởng, kế toán thanh toán và Thủ quỹ mới thực hiện 

lúc đó chứng từ mới có giá trị pháp lý. 

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH China 

Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

2.1.4.1.  Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh công ty 

của chi nhánh 

 tại chi nhánh ở Hải Phòng. Sau đó, hàng tháng, gửi lại 

chứng từ về phòng kế toán trung tâm trong thành phố Hồ Chí Minh. Tại Chi 

nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng thì ngoài kế toán 

trưởng còn có thêm 2 kế toán viên chịu trách nhiệm các vận hành kế toán liên 

quan. 

Bộ máy kế toán trong Chi nhánh công ty được tổ chức theo sơ đồ sau: 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy công tác kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán: 

+ Kế toán trƣởng kiêm kế toán tổng hợp 

  Là người lãnh đạo của phòng, chịu trách nhiệm trước công ty về tất cả 

hoạt động của phòng do mình phụ trách. 

 Tổ chức công tác quản lý và điều hành, thực hiện các công việc liên quan 

đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm. 

 Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của 

Phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện 

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

KẾ TOÁN 

CÔNG NỢ 

KẾ TOÁN 

THANH TOÁN 
THỦ QUỸ 
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nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhận xét, đánh giá 

kết qủa thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên. 

 Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho Giám đốc Công 

ty, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Giám đốc. 

+ Kế toán công nợ 

 Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra các khoản công nợ phải thu, phải trả của 

khách hàng. Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp 

xếp lịch thu, chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi 

và đòi các khoản nợ chưa thanh toán. 

 Phân tích tình hình công nợ, đánh giá tỷ lệ thực hiện công nợ, tính tuổi nợ. 

 Thực hiện lưu trữ các chứng từ, sổ sách, các công văn quy định có liên 

quan vào hồ sơ nghiệp vụ. 

+ Kế toán thanh toán 

 Lập chứng từ thu – chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với 

khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ.  

 Kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của công ty hàng ngày và 

cuối tháng theo dõi các khoản tạm ứng. 

 Cập nhật, kiểm tra và tổng hợp quyết toán toàn công ty về tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản tạm ứng, lương, BHXH, BHYT, 

chênh lệch tỷ giá. 

 Thực hiện lưu trữ hay phản ánh chứng từ, sổ sách, các công văn, quy định 

có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ. 

+ Thủ quỹ 

 Theo dõi, ghi chép công việc thu – chi của công ty. Chịu trách nhiệm thu 

– chi tiền mặt tại công ty khi có chứng từ hợp lệ. Chi trả lương cho công ty đúng 

thời hạn. Theo dõi việc giao dịch qua ngân hàng để đảm bảo cho quá trình hoạt 

động kinh doanh được liên tục. 

 Cập nhật, kiểm tra và ghi sổ quỹ tiền mặt. 

2.1.4.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Chi nhánh 

công ty 

- Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng là đơn 

vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và đang áp dụng chế độ kế toán ban 

hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 
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- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng. 

2.1.4.3.  Sơ đồ và trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của Chi nhánh công ty 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của Chi nhánh công ty 

- Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước hết ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn 

cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài khoản kế toán 

phù hợp. 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Sổ quỹ 

Chúng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 
Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

SỔ CÁI  
Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng cân đối 

số phát sinh  

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 
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- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu đúng khớp với số liệu ghi trên Sổ cái và 

Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

2.1.4.4. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính tại Chi nhánh công ty 

Hệ thống báo cáo tài chính theo quy định hiện hành bao gồm có 4 loại: 

- Bảng cân đối kế toán   (B01-DNN) 

- Báo cáo kết quả kinh doanh  (B02-DNN) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  (B03-DNN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính  (B09-DNN) 

2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty 

TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ 

2.2.1.1.  Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu (Mẫu số 01 – TT) 

- Phiếu chi (Mẫu số 02 – TT) 

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 – TT) 

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04 – TT) 

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 –TT) 

- Các chứng từ kế toán liên quan… 

2.2.1.2. Tài khoản được sử dụng 

- Tài khoản được sử dụng là TK 111 – Tiền mặt. 

- Tài khoản 111 – Tiền Việt Nam: phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền 

Việt Nam tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh. 

- Do tại Chi nhánh công ty không phát sinh các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt 

là ngoại tệ nên tài khoản 111 không mở thêm tài khoản cấp 2. 

2.2.1.3. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.4. Quy trình hạch toán tiền mặt tại quỹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giải thích quy trình kế toán tại Chi nhánh công ty: 

Khi có nghiệp vụ thu chi tiền mặt xảy ra, kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn bán 

hàng hoặc mua hàng để lập phiếu thu, phiếu chi. Sau đó, phiếu thu hoặc phiếu 

chi được chuyển cho Thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, đồng thời ghi 

sổ quỹ. Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết có liên quan, cuối tháng 

khóa sổ, cộng số liệu trên nhật ký chung.  

Số liệu tổng cộng ở sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập 

Báo cáo tài chính. 

Tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh công ty, chỉ quản lý tiền mặt đồng Việt 

Nam giao cho Thủ quỹ giữ, Thủ quỹ sẽ là người quản lý quỹ tiền mặt và chịu 

trách nhiệm mọi pháp lý. Thủ quỹ chỉ được xuất, nhập quỹ tiền mặt khi có lệnh 

chi của Giám đốc ủy quyền cho Kế toán trưởng công ty. Mọi khoản thu chi tiền 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị 

thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng,… 

Sổ quỹ tiền mặt

  
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái TK 111 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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mặt phải có Phiếu thu – Phiếu chi và có đủ chữ ký của người giao, người nhận, 

người cho phép (Kế toán trưởng) sau khi đã thu – chi tiền, Thủ quỹ đóng dấu 

“ĐÃ THU TIỀN”. Cuối ngày, căn cứ vào thu – chi để ghi vào sổ quỹ, sau đó 

chuyển chứng từ cho kế toán để vào sổ kế toán bằng tiền. Hằng ngày, Thủ quỹ 

phải kiểm kê số tiền quỹ thực tế và đối chiếu với sổ chi tiết tiền mặt. 

Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến quỹ tiền mặt của Chi nhánh công ty là: 

Tạm ứng, thanh toán tạm ứng, rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chi 

mua thiết bị văn phòng phẩm, thu phí sửa chữa container, thu phí vệ sinh 

container, thu phí D/O,… phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

Các chứng từ thường được sử dụng ở đây là phiếu thu, phiếu chi, sau khi 

Thủ quỹ nhận được các chứng từ phiếu thu, phiếu chi sẽ nhập vào quỹ hoặc xuất 

quỹ và vào sổ quỹ theo dõi riêng đối với quỹ tiền mặt. Hằng ngày, Thủ quỹ và 

kế toán thanh toán đối chiếu giữa sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt với số tiền thực 

tế của quỹ. Nếu phát hiện ra chênh lệch thì phải báo ngay cho kế  toán trưởng để 

tìm ra nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời. 

2.2.1.4. Ví dụ minh họa 

Ví dụ về chi tiền mặt  

Ví dụ 1: Ngày 06/03/2014, chi tiền cho ông Nguyễn Thanh Tùng để thanh 

toán tiền xăng xe ôtô tại chi nhánh Hải Phòng số tiền 940.200 đồng. 

- Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 0009057 (Biểu 2.1), ông Nguyễn 

Thanh Tùng  gửi giấy đề nghị thanh toán (Biểu 2.2) lên bộ phận kế toán với số 

tiền là 940.200 đồng. 

- Kế toán xem xét các giấy tờ liên quan trình lên Giám đốc duyệt chi, sau 

đó lập phiếu chi số PC0008HP (Biểu 2.3). 

- Căn cứ vào phiếu chi số PC0008HP có đầy đủ chữ kí xác nhận của các 

bên liên quan, Thủ quỹ sẽ vào sổ quỹ tiền mặt (Biểu 2.6). 

- Sau đó kế toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.7). 

- Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán vào Sổ cái TK 111 (Biểu 2.8). 

Ví dụ về thu tiền mặt  

Ví dụ 2: Ngày 25/03/2014, thu phí D/O và phí vệ sinh container đồng thời 

thu hộ phí CIS và phí THC từ Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản 

Quảng Ninh. 
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- Dựa vào hóa đơn GTGT số 0000863 (Biểu 2.4), kế toán viết Phiếu thu số 

PT 0275HP (Biểu 2.5) rồi chuyển tiền và Phiếu thu cho Thủ quỹ để nhập tiền. 

- Khi Thủ quỹ nhận được tiền mặt và Phiếu thu sẽ ghi Sổ quỹ tiền mặt 

(Biểu 2.6). 

- Sau đó kế toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.7). 

- Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán tổng hợp vào Sổ cái TK 111 (Biểu 2.8). 
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Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0009057 ngày 05/03/2014 
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Biểu 2.2: Giấy đề nghị thanh toán 
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Biểu 2.3: Phiếu chi số 0008HP ngày 06/03/2014 
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Biểu 2.4: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000863 ngày 25/03/2014 
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Biểu 2.5: Phiếu thu số 0275HP ngày 25/03/2014 
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Biểu 2.6: Trích Sổ quỹ tiền mặt tháng 03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, 

tháng GS 

Ngày, 

tháng CT 

Số hiệu chứng từ 
Diễn giải 

Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Tồn 

    Số dƣ đầu tháng 3   55.486.194 

    …………………….    

06/03 06/03  PC0008HP 
Chi tiền cho ông Nguyễn Thanh Tùng để 

thanh toán tiền xăng xe ôtô tại chi nhánh HP 
 940.200 281.498.615 

07/03 07/03 PT0076HP  Thu phí vận đơn 1.231.240  282.729.855 

07/03 07/03 PT0077HP  Thu phí chì 513.720  283.243.575 

    …………………….    

25/03 25/03 PT0275HP  
Thu phí D/O và phí vệ sinh container đồng 

thời thu hộ phí CIS và phí THC 
22.722.002 

 
483.720.158 

25/03 25/03 PT0276HP  Thu hộ phí cước  513.360  484.233.518 

    …………………….    

    Cộng phát sinh tháng 3 632.271.047 325.694.356  

    Dƣ cuối tháng 3   362.062.885 

Đơn vị tính: đồng 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 
Tài khoản: 111 – Tiền mặt 

Loại quỹ: đồng Việt Nam 

Năm 2014 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

 

 

Mẫu số: S05a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Ngày …tháng …năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.7: Trích Sổ nhật ký chung tháng 03/2014 

 

 

 

 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

   ……………………    

06/03/2014 06/03/2014 PC0008HP Chi trả tiền xăng ôtô 154 854.727  

06/03/2014 06/03/2014 PC0008HP Chi trả tiền xăng ôtô 111  854.727 

06/03/2014 06/03/2014 PC0008HP Thuế GTGT đầu ra khi mua xăng xe 1331 85.473  

06/03/2014 06/03/2014 PC0008HP Thuế GTGT đầu ra khi mua xăng xe 111  85.473 

   ……………………    

07/03/2014 07/03/2014 PT0077HP Thu phí niêm chì 111   467.019     

07/03/2014 07/03/2014 PT0077HP Thu phí niêm chì 5113       467.019 

07/03/2014 07/03/2014 PT0077HP Thuế GTGT đầu ra  111   46.701     

07/03/2014 07/03/2014 PT0077HP Thuế GTGT đầu ra  3331       46.701 

   ……………………    

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu phí D/O – HKGHPH400652 111 600.000  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu phí D/O – HKGHPH400652 5113  600.000 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí D/O đầu ra – HKGHPH400652 111 60.000  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí D/O đầu ra – HKGHPH400652  3331  60.000 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu phí vệ sinh cont – HKGHPH400652 111 1.227.273  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu phí vệ sinh cont – HKGHPH400652 5113  1.227.273 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2014 

Đơn vị tính: đồng 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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Biểu 2.7(Tiếp): Trích Sổ nhật ký chung tháng 03/2014 

 

 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí vệ sinh cont – HKGHPH400652 111 122.727  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí vệ sinh cont – HKGHPH400652 3331  122.727 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu hộ phí THC – HKGHPH400652 111 11.682.863  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu hộ phí THC – HKGHPH400652 1388  11.682.863 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí THC – HKGHPH400652 111 614.888  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí THC – HKGHPH400652 3331  614.888 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu hộ phí CIS – HKGHPH400652 111 7.993.538  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thu hộ phí CIS – HKGHPH400652 1388  7.993.538 

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí CIS – HKGHPH400652 111 420.713  

25/03/2014 25/03/2014 PT0275HP Thuế GTGT phí CIS – HKGHPH400652 3331  420.713 

   ……………………    

   Cộng phát sinh  106.421.192.112 106.421.192.112 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2014 

Đơn vị tính: đồng 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.8: Trích Sổ cái tài khoản 111 tháng 03/2014 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 

tháng 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng 3  55.486.194  

   ……………    

06/03 06/03 PC0008HP 
Chi trả tiền xăng 

ôtô  
154  854.727 

06/03 06/03 PC0008HP 

Thuế GTGT đầu 

ra khi mua xăng 

xe 

1331  85.473 

07/03 07/03 PT0076HP Thu phí vận đơn 5113 963.636  

07/03 07/03 PT0076HP Phí niêm chì 5113 155.673  

07/03 07/03 PT0076HP Thuế GTGT đầu ra 3331 111.931  

07/03 07/03 PT0077HP Thu phí niêm chì 5113 467.019  

07/03 07/03 PT0077HP Thuế GTGT đầu ra 3331 46.701  

   ……………    

25/03 25/03 PT0275HP Thu phí D/O  5113 600.000  

25/03 25/03 PT0275HP 
Thuế GTGT phí 

D/O đầu ra 
3331 60.000  

25/03 25/03 PT0275HP 
Thu phí vệ sinh 

cont 
5113 1.227.273  

25/03 25/03 PT0275HP 
Thuế GTGT phí 

vệ sinh cont 
3331 122.727  

25/03 25/03 PT0275HP Thu hộ phí THC 1388 11.682.863  

25/03 25/03 PT0275HP 
Thuế GTGT phí 

THC  
3331 614.888  

25/03 25/03 PT0275HP Thu hộ phí CIS 1388 7.993.538  

25/03 25/03 PT0275HP 
Thuế GTGT phí 

CIS  
3331 420.713  

   ……………    

   Cộng phát sinh  632.271.047 325.694.356 

   Dƣ cuối tháng 3  362.062.885  

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA 

SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
Năm 2014 

Tài khoản: 111 – Tiền mặt Đơn vị tính: đồng 

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 

Công ty mở tài khoản giao dịch duy nhất tại: Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK chi nhánh Hải Phóng tại số 

275 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng. 

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ 

- Giấy báo có 

- Bản sao kê của ngân hàng 

- Kèm theo các chứng từ khác: Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển 

khoản,…. 

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng là tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng 

- Tài khoản 112 có 2 tài khoản cấp hai: 

 TK 1121: Phản ánh khoản tiền Việt Nam đang gửi tại Ngân hàng. 

 TK 1122: Phản ánh các khoản ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng. 

2.2.2.3. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Khi có nghiệp vụ thu, chi tiền gửi, kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ ngân 

hàng và các chứng từ kế toán liên quan để ghi vào nhật ký chung, sổ cái, sổ chi 

tiết tiền gửi. Cuối tháng khóa sổ, cộng số liệu trên nhật ký chung. Số liệu tổng 

cộng ở sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 

 Đặc điểm hạch toán ngoại tệ tại Chi nhánh công ty: 

Tại chi nhánh công ty, hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên 

quan đến ngoại tệ kế toán đều ghi sổ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch  

(kể cả các nghiệp vụ ghi Có TK vốn bằng tiền hay ghi Nợ TK phải trả). Đến 

cuối tháng, công ty mới hạch toán chênh lệch tỷ giá trên các TK có gốc ngoại tệ. 

Giấy báo nợ, báo có, bản sao 

kê của ngân hàng 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái tài khoản 112 

Bảng cân đối 

tài khoản 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ tiền gửi ngân hàng 

Bảng tổng hợp chi tiết tài 

khoản 112 

Ghi chú: Ghi chép hằng ngày 

 

Ghi chép cuối tháng hoặc định kỳ 

 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 
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Vấn đề này em đã đưa ra kiến nghị ở chương 3 của khóa luận. Sau đây 

em xin được nêu ra một số nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ để minh họa: 

 Ngày 02/03/2014, thu hộ phí lưu container  theo vận đơn số 

HPHALA122737 từ công ty Lianyungang China Shipping Container Lines bằng 

tiền gửi ngân hàng số tiền 123 USD. 

Tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch là: 21.335 VND/USD. 

Kế toán định khoản: 

Nợ TK 1122              : 2.624.205 đồng (tỷ giá 21.335 VND/USD) 

Có TK 1388          : 2.624.205 đồng  

 Ngày 05/03/2014, trả hộ phí lưu container theo vận đơn số 

HPHALA122737 cho công ty Lianyungang China Shipping Container Lines  

bằng tiền gửi ngân hàng số tiền là 123 USD. 

- Tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch là: 21.355 VND/USD.  

Kế toán định khoản: 

Nợ TK 1388               : 2.626.665 đồng (tỷ giá 21.355 VND/USD) 

Có TK 1122         : 2.626.665 đồng  

 Ngày 18/03/2014, thu  hộ phí ASC theo vận đơn số HKGHPH400585  

bằng tiền gửi ngân hàng số tiền 4147 USD. 

Tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch là: 21.440 VND/USD. 

Định khoản: 

Nợ TK 1122             :  88.911.680 đồng (tỷ giá 21.440 VND/USD) 

Có TK 1388        :  88.911.680 đồng 

 Ngày 23/03/2014, trả hộ phí ASC theo vận đơn số HKGHPH400585 bằng 

tiền gửi ngân hàng số tiền 4147 USD. 

Tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch là: 21.460 VND/USD. 

 Định khoản: 

Nợ TK 1388             : 88.994.620 đồng (tỷ giá 21.460 VND/USD) 

Có TK 1122        : 88.994.620 đồng 

 Ngày 31/3/2014 kế toán tính ra khoản chênh lệch tỷ giá trên TK 1388: 

 (2.626.665 - 2.624.205) + (88.994.620 - 88.911.680) = 85.400 đồng  

 Định khoản điều chỉnh như sau: 

Nợ TK 635               : 85.400 đồng 

Có TK 1388        : 85.400 đồng 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP                                Trường ĐHDL Hải Phòng  

 

Sinh viên: Phạm Thị Hà Phương – Lớp QT1503K                        52 
 

2.2.2.4. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 3: Ngày 05/03/2014, trả hộ phí lưu container theo vận đơn số 

HPHALA122737 cho công ty Lianyungang China Shipping Container Lines  

bằng tiền gửi ngân hàng số tiền là 123 USD. 

Tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch là: 21.355 VND/USD. 

- Định khoản: 

Nợ TK 1388             : 2.626.665 đồng (tỷ giá 21.355 VND/USD) 

    Có TK 1122           : 2.626.665 đồng  

- Kế toán trưởng gửi giấy Yêu cầu chuyển tiền đến Ngân hàng thương mại 

cổ phần Ngoại thương – Hải Phòng (Biểu 2.9). 

- Ngân hàng nhận được giấy Yêu cầu chuyển tiền tiến hành thanh toán 

đồng thời gửi hóa đơn GTGT – Phiếu hạch toán (Biểu 2.10). 

- Kế toán sẽ ghi Sổ tiền gửi ngân hàng – USD (Biểu 2.16). 

- Dựa vào các chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.17). 

- Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán tổng hợp vào Sổ cái TK 112 (Biểu 2.18). 

Ví dụ 4: Ngày 20/03/2014, trả lại tiền cược container, vận đơn số 

HKGHPH400194 cho công ty TNHH XNK Dịch vụ TM Thành Đạt số tiền 

900.000.000 đồng. 

- Định khoản: 

Nợ TK 344            : 900.000.000 đồng  

   Có TK 1121       : 900.000.000 đồng 

- Dựa vào giấy Chứng nhận nộp tiền (Biểu 2.11) ngày 28/01/2014 của 

khách hàng và giấy Đề nghị lấy tiền cược vỏ container (Biểu 2.12) của công ty 

TNHH XNK Dịch vụ TM Thành Đạt ngày 20/03/2014, kế toán trưởng gửi lệnh 

chi đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – Hải Phòng qua hệ thống 

Internet Banking. 

- Ngân hàng nhận được lệnh chi tiến hành thanh toán đồng thời gửi Phiếu 

hạch toán (Biểu 2.13). 

- Kế toán dựa vào Phiếu hạch toán để ghi Sổ tiền gửi ngân hàng – VND 

(Biểu 2.14). 

- Dựa vào các chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.17). 

- Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán ghi Sổ cái TK 112 (Biểu 2.18). 

Ví dụ 5: Ngày 25/03/2014, nhận được tiền lãi ngân hàng từ tài khoản ngoại 

tệ số tiền 0,32 USD. Tỷ giá thực tế ngày 25/03/2014 là 21.458 VND/USD. 
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- Định khoản: 

Nợ TK 1122       : 6.867 đồng  

   Có TK 515      : 6.867 đồng 

- Công ty nhận được Giấy báo có lãi tiền gửi của ngân hàng (Biểu 2.15), 

khi đó kế toán sẽ ghi Sổ tiền gửi ngân hàng – USD (Biểu 2.16). 

- Sau đó kế toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.17). 

- Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán vào Sổ cái TK 112 (Biểu 2.18). 

- Cuối tháng, từ Sổ tiền gửi ngân hàng kế toán tiến hành lập Bảng tổng hợp 

chi tiết tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng (Biểu 2.19) để đối chiếu với Sổ cái 

TK 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP                                Trường ĐHDL Hải Phòng  

 

Sinh viên: Phạm Thị Hà Phương – Lớp QT1503K                        54 
 

Biểu 2.9: Giấy Yêu cầu chuyển tiền 
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Biểu 2.10: Hóa đơn giá trị gia tăng – Phiếu hạch toán của Ngân hàng 

 

 

Biểu 2.11: Chứng nhận nộp tiền của khách hàng 
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Biểu 2.12: Giấy đề nghị lấy tiền cƣợc vỏ container của khách hàng 
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Biểu 2.13: Phiếu hạch toán của Ngân hàng 
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Biểu 2.14: Giấy báo có lãi của Ngân hàng 
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Biểu 2.15: Trích Sổ tiền gửi ngân hàng (VND) tháng 3/2014 

 

 

 

 

 

 

NT

GS 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu NT Thu Chi Còn lại 

   Số dƣ đầu tháng 3    1.585.022.179 

   ……………     

5/3 036/BC-HP 5/3 
Phí chứng từ, phí chỉnh sửa bản lược khai hàng hóa, vệ sinh 

công 
5113 778.364  1.661.316.148 

5/3 036/BC-HP 5/3 Thuế GTGT đầu ra 3331 77.836  1.661.393.984 

   ……………     

11/3 085/BN-HP 11/3 Phí chuyển tiền ngân hàng 1541  25.000 11.649.917.194 

11/3 085/BN-HP 11/3 Thuế VAT được khấu trừ cho hàng hóa, dịch vụ 1331  2.500 11.649.919.694 

   ……………     

20/3 175/BN-HP 20/3 Trả tiền cƣợc container – HKGHPH400194 344  900.000.000 21.619.614.148 

20/3 178/BC-HP 20/3 
Phải thu hộ các khoản CSC-GDS đã xuất hóa đơn chưa thu 

tiền 
1388 16.906.000  21.635.520.148 

   ……………     

   Cộng phát sinh trong tháng 3  1.525.384.650 2.095.218.729  

   Số dƣ cuối tháng 3    1.015.188.100 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 
Năm 2014 

Nơi mở tài khoản giao dịch: NH Vietcombank 

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 003.100.686868.5 (VND) 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S06 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.16: Trích Sổ tiền gửi ngân hàng (USD) tháng 3/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NT

GS 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu NT Thu Chi Còn lại 

   Số dƣ đầu tháng 3    88.289.082 

2/3 009/BC-HP 2/3 Thu hộ phí lưu container – HPHALA122737 (123 USD) 1388 2.624.205  90.913.287 

5/3 045/BN-HP 5/3 Trả hộ phí lƣu container – HPHALA122737 (123 USD) 1388  2.626.665 88.286.622 

   ……………     

25/3 202/BC-HP 25/3 Thu phí cược container – HPHMEL002969 (5000 USD) 344 107.525.000  64.262.460 

25/3 203/BC-HP 25/3 Lãi tiền gửi ngân hàng VCB T03.2014 (0,32 USD) 515 6.867  64.171.922 

25/3 223/BN-HP 25/3 Phí quản lý tài khoản VCB T03.2014 (1 USD) 154  21.458 64.150.466 

25/3 223/BN-HP 25/3 Phí quản lý tài khoản VCB T03.2014 (0,1 USD) 1331  2.146 64.148.320 

   ……………     

   Cộng phát sinh trong tháng 3  215.614.607 188.438.336  

   Số dƣ cuối tháng 3    115.465.353 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 
Năm 2014 

Nơi mở tài khoản giao dịch: NH Vietcombank 

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 003.137.688.688.0 (USD) 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S06 - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Ngày 31 tháng12.năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.17: Trích Sổ nhật ký chung tháng 3/2014 

 

Ngày tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

   ……………………    

02/03/2014 02/03/2014 009/BC-HP Thu hộ phí lưu container – HPHALA122737 1122 2.624.205  

02/03/2014 02/03/2014 009/BC-HP Thu hộ phí lưu container – HPHALA122737 1388  2.624.205 

   ……………………    

05/03/2014 05/03/2014 045/BN-HP Trả hộ phí lƣu container – HPHALA122737 1388 2.626.665  

05/03/2014 05/03/2014 045/BN-HP Trả hộ phí lƣu container – HPHALA122737 1122  2.626.665 

   ……………………    

20/03/2014 20/03/2014 175/BN-HP Trả tiền cƣợc container – HKGHPH400194 344 900.000.000  

20/03/2014 20/03/2014 175/BN-HP Trả tiền cƣợc container – HKGHPH400194 1121  900.000.000 

20/03/2014 20/03/2014 178/BC-HP Phải thu hộ các khoản CSC-GDS  1388 16.906.000  

20/03/2014 20/03/2014 178/BC-HP Phải thu hộ các khoản CSC-GDS  1121  16.906.000 

   ……………………    

25/03/2014 25/03/2014 202/BC-HP Thu phí cược container – HPHMEL002969 344 107.525.000  

25/03/2014 25/03/2014 202/BC-HP Thu phí cược container – HPHMEL002969 1122  107.525.000 

25/03/2014 25/03/2014 203/BC-HP Lãi tiền gửi ngân hàng VCB T03.2014 1122 6.867  

25/03/2014 25/03/2014 203/BC-HP Lãi tiền gửi ngân hàng VCB T03.2014 515  6.867 

   ……………………    

   Cộng phát sinh  106.421.192.112 106.421.192.112 

Ngày 31tháng 12 năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2014 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S03a - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

Đơn vị tính: đồng 
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Biểu 2.18: Trích Sổ cái tài khoản 112 tháng 3/2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

NT

GS 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Ngày Số hiệu Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng  1.673.311.261  

   ……………    

5/3 5/3 
045/BN

-HP 

Trả hộ phí lƣu 

container – 

HPHALA122737 

1388  2.626.665 

5/3 5/3 
046/BC

-HP 

Phí chứng từ, phí chỉnh 

sửa bản lược khai hàng 

hóa, vệ sinh công 

5113 778.364  

5/3 5/3 
046/BC

-HP 
Thuế GTGT đầu ra 3331 77.836  

   ……………    

20/3 20/3 
175/BN

-HP 

Trả tiền cƣợc 

container – 

HKGHPH400194 

344  900.000.000 

20/3 20/3 
178/BC

-HP 

Phải thu hộ các khoản 

CSC-GDS đã xuất hóa 

đơn chưa thu tiền 

1388 16.906.000  

   ……………    

25/3 25/3 
203/BC

-HP 

Lãi tiền gửi ngân 

hàng VCB T03.2014 
515 6.867  

25/3 25/3 
223/BN

-HP 

Phí quản lý tài khoản 

VCB T03.2014 
154  21.458 

25/3 25/3 
223/BN

-HP 

Phí quản lý tài khoản 

VCB T03.2014 
1331  2.146 

   ……………    

   Cộng phát sinh  1.740.999.257 2.283.657.065 

   Dƣ cuối tháng  1.130.653.453  

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA 

SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 

Mẫu số: S03b - DNN 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ - BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
Năm 2014 

Tài khoản: 112 – Tiền gửi ngân hàng 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.19: Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng tháng 03/2014 

 

 

 

 

STT Đối tƣợng Số tài khoản 
Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 

Tiền VND tại 

Ngân hàng 

Vietcombank 

003.100.686.868.5 1.585.022.179  1.525.384.650 2.095.218.729 1.015.188.100 

 

2 

Ngoại tệ (USD) tại 

Ngân hàng 

Vietcombank  

003.137.688.688.0 88.289.082  215.614.607 188.438.336 115.465.353 

 

 Cộng  1.673.311.261  1.740.999.257 2.283.657.065 1.130.653.453  

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Tháng 3 năm 2014 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 
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CHƢƠNG III 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA 

SHIPPING VIỆT NAM TẠI HẢI PHÕNG 

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công 

ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng dù mới 

thành lập được gần 7 năm nhưng đã từng bước khẳng định được vị thế của 

doanh nghiệp trong làng vận tải hàng hóa bằng đường biển tại Hải Phòng. Để có 

được thành công như ngày hôm nay, công ty đã từng phải trải qua rất nhiều khó 

khăn, thử thách. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ 

công nhân viên trong công ty, cũng như sự cố gắng tìm hiểu đáp ứng nhu cầu thị 

trường của đội ngũ quản lý, công ty đã ngày càng trở nên vững mạnh, đời sống 

nhân viên được nâng cao và góp phần không nhỏ vào Ngân sách Nhà nước. 

Để có những thành tựu đó không thể kể đến sự đóng góp của bộ máy kế 

toán trong công ty. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức hợp lý và hoạt 

động có nề nếp, khoa học. Mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhưng lại 

có mối quan hệ mật thiết với nhau về nghiệp vụ để đảm bảo số liệu hạch toán 

được kịp thời, chính xác và thông  suốt. Đồng thời, các cán bộ kế toán nhiệt tình, 

tiếp cận nhanh chóng với chế độ kế toán hiện hành và vận dụng một cách linh 

hoạt, sáng tạo trong nghiệp vụ mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Công tác quản lý kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng không 

ngừng được củng cố và hoàn thiện, thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ 

cho quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. Bởi chỉ có quản lý tốt thì 

kinh doanh mới tốt, công tác kế toán có tốt thì thông tin kế toán mới đảm bảo 

được độ chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho quản trị nội bộ cũng như làm cơ 

sở để đưa ra các chiến lược kinh doanh tối ưu. 

Qua thời gian tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi 

nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng, em nhận thấy 

công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại công 

ty có những ưu và nhược điểm như sau: 
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3.1.1. Những ƣu điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền 

 Về bộ phận kế toán  

Dù chỉ là chi nhánh của một doanh nghiệp nhưng bộ máy kế toán của công 

ty được tổ chức tương đối hoàn chỉnh và khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính trong việc đưa ra quyết định quản lý 

và chỉ đạo kinh doanh kịp thời của Ban giám đốc chi nhánh, đồng thời tạo điều 

kiện cho công tác phân công lao động chuyên môn theo từng phần hành, nâng 

cao trình độ quản lý, nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ kế toán công 

ty. Các phần hành kế toán được phân công tương đối rõ ràng và khoa học cho 

từng kế toán viên, có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các phần hành với 

nhau, đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán, ghi chép. Từ 

đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, phát hiện kịp thời những 

sai sót, giúp Ban giám đốc đánh giá được hiệu quả kinh doanh trong kỳ, qua đó 

xác định được kết quả kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường. 

 Về hình thức kế toán 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Đây là hình thức sổ kế 

toán đơn giản về quy trình hạch toán, không những giúp cho kế toán viên thuận 

tiện trong việc ghi chép, xử lý số liệu kế toán mà còn tiết kiệm thời gian, công 

sức và tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Cùng với sự 

hỗ trợ của kế toán máy Excel, việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, kiết kiệm được thời gian và công 

sức.   

 Về chứng từ kế toán sử dụng 

Công ty sử dụng đúng chứng từ theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính. Các thủ tục chứng từ liên quan đến việc hạch toán được 

thực hiện đầy đủ. Từ những công việc hạch toán ban đầu đến việc kiểm tra tính 

hợp lý của các chứng từ được tiến hành một cách cẩn thận, đảm bảo số liệu được 

phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng và dễ hiểu. Chứng từ được lưu trữ và đóng 

quyển theo thứ tự để thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh tra. 

 Về sổ sách và tài khoản kế toán sử dụng 

Sổ sách kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác theo mẫu hướng 

dẫn của Nhà nước. Không chỉ cứng nhắc theo các mẫu sổ kế toán được quy 

định, kế toán công ty còn sáng tạo lập ra những sổ kế toán phù hợp với đặc điểm 
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kinh doanh, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của công ty nhưng vẫn tuân thủ 

theo đúng quy định, phản ánh chính xác, minh bạch các nội dụng nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh, tăng hiệu quả giám sát và đối chiếu. 

Công ty đã xây dựng hệ thống tài khoản khá chi tiết, cụ thể, phù hợp với 

đặc điểm của từng đối tượng hạch toán của công ty, tạo điều kiện cho việc theo 

dõi các nghiệp vụ kinh tế. Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động của 

vốn bằng tiền hoàn hoàn toàn tuân thủ theo quy định của chế độ kế toán do Nhà 

nước ban hành. 

 Về hạch toán kế toán 

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chế độ kế toán 

và các nghiệp vụ này được ghi theo trình tự thời gian rất hợp lý thuận tiện cho 

việc theo dõi.   

- Hạch toán tiền mặt: việc lập sổ quỹ tiền mặt được căn cứ trực tiếp vào các 

phiếu thu, phiếu chi hằng ngày giúp cho việc quản lý tiền mặt được hiệu quả. Kế 

toán có thể đối chiếu các số liệu này với sổ quỹ một cách nhanh chóng, thuận 

tiện, dễ dàng, chính xác, giúp phát hiện được những chênh lệch, tìm ra được 

nguyên nhân và kiến nghị những biện pháp xử lý chênh lệch kịp thời.  

- Hạch toán tiền gửi ngân hàng: việc lập sổ tiền gửi ngân hàng căn cứ vào 

giấy báo nợ, giấy báo có cũng giúp cho kế toán tiện việc theo dõi, quản lý lượng 

tiền gửi một cách tốt hơn. 

 Về việc lập và thời gian lập báo cáo tài chính 

Công ty thực hiện theo đúng chế độ quy định. Các báo cáo tài chính được 

nộp cho cơ quan thuế, ngân hàng theo đúng thời gian quy định. Công ty còn lập 

các báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý giúp cho Ban giám đốc công ty có thể 

đưa ra quyết định kịp thời, chính xác.  

3.1.2. Những nhƣợc điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền 

Bên cạnh những ưu điểm trên thì công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty 

cũng có những mặt hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc. 

Vì vậy cần phải phân tích những mặt hạn chế để có thể đưa ra những giải pháp 

khắc phục, giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.  

 Việc thanh toán 

 Công ty không sử dụng một cách triệt để việc thanh toán qua ngân hàng, có 

nhiều khoản tiền lớn được thực hiện tại quỹ, điều này ảnh hưởng đến vấn đề an 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP                                Trường ĐHDL Hải Phòng  

 

Sinh viên: Phạm Thị Hà Phương – Lớp QT1503K                        67 
 

toàn tiền quỹ của công ty, dễ xảy ra mất mát. Mặt khác lượng tồn quỹ tại công ty 

quá nhiều không đảm bảo khả năng sinh lời của tiền. 

 Kế toán không tiến hành kiểm kê quỹ định kỳ 

 Lượng tiền mặt hàng ngày của công ty giao dịch là rất lớn, việc kiểm tra 

thường xuyên quỹ tiền mặt sẽ hạn chế được những sai sót nhầm lẫn hoặc các 

hành vi gian lận trong quản lý quỹ tiền mặt nhưng kế toán không tiến hành kiểm 

kê định kỳ. Do đó không xác định được số chênh lệch giữa tiền tồn quỹ thực tế 

với sổ quỹ để từ đó tăng cường quản lý và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, 

ghi sổ kế toán chênh lệch. 

 Về việc hạch toán ngoại tệ 

Tại chi nhánh công ty, hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên 

quan đến ngoại tệ kế toán đều ghi sổ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch  

(kể cả các nghiệp vụ ghi Có TK vốn bằng tiền hay ghi Nợ TK phải trả). Đến 

cuối tháng, công ty mới hạch toán chênh lệch tỷ giá trên các TK có gốc ngoại tệ. 

Điều này làm giảm bớt công việc ghi chép nhưng không theo dõi được lãi (lỗ) tỷ 

giá của từng nghiệp vụ và không đúng với chế độ kế toán hiện hành về ngoại tệ. 

Ngoài ra, công ty sử dụng khá nhiều ngoại tệ trong công tác sản xuất kinh 

doanh. Nhưng các sổ liên quan đến ngoại tệ của công ty chỉ phản ánh số tiền đã 

được chuyển sang Việt Nam đồng mà không phán ánh số nguyên tệ của công ty. 

Điều này gây khó khăn trong việc đối chiếu, kiểm tra tài khoản 1122. 

 Về việc hiện đại hóa công tác kế toán 

Hiện nay, công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán riêng biệt để phục vụ 

công tác kế toán nên chưa thực sự phát huy hết vai trò của máy tính trong công 

tác hạch toán kế toán. Việc chỉ áp dụng kế toán thủ công làm tăng thêm thời 

gian ghi chép, tổng hợp số liệu và chuyển sổ. Nhất là vào cuối kỳ kế toán, khối 

lượng công việc nhiều rất dễ dẫn đến sai sót. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm kế 

toán không những giảm nhẹ được áp lực và khối lượng công việc mà còn đem 

lại hiệu quả công việc cao hơn. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại 

Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng 

Việc nâng cao hiệu quả vốn bằng tiền chính là một trong các biện pháp tích 

cực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Để thực hiện tốt hơn nữa 

việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền không những cần phát huy những 

điểm mạnh mà còn phải hạn chế những tồn tại để từng bước hoàn thiện công tác 
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kế toán nói chung và công tác vốn bằng tiền nói riêng nhằm giúp việc kinh 

doanh đạt hiệu quả tốt hơn.  

Qua thời gian thực tập tại công ty, căn cứ vào những tồn tại và khó khăn 

hiện nay trong công tác tổ chức kế toán, căn cứ vào quy định của Nhà nước và 

Bộ tài chính kết hợp với những lý luận đã được học tại trường, em xin nêu ra 

một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại công ty như sau: 

3.2.1. Hoàn thiện việc tăng cƣờng hình thức thanh toán qua ngân hàng: 

Với xu hướng chung hiện nay là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, 

với những khoản tiền lớn doanh nghiệp nên thanh toán qua hệ thống Ngân hàng. 

Bởi việc thanh toán các khoản tiền lớn qua Ngân hàng có các ưu điểm sau:  

- Hiện nay hệ thống Ngân hàng phát triển trên toàn quốc, không chỉ các 

Ngân hàng Nhà nước mà còn có các Ngân hàng tư nhân. Với công nghệ hiện đại 

tiên tiến, việc chuyển tiền giữa các ngân hàng rất nhanh chóng và thuận lợi. Hơn 

nữa các doanh nghiệp đều mở tài khoản tại các Ngân hàng. 

- Thanh toán qua các Ngân hàng sẽ đảm bảo an toàn cho quỹ tiền mặt, an 

toàn cho đồng tiền trong quá trình vận chuyển, tránh xảy ra mất cắp, gian lận, 

sai sót trong quá trình hạch toán.  

- Mặt khác lượng tiền gửi Ngân hàng còn đảm bảo khả năng sinh lời của 

tiền. 

Bên cạnh đó, việc trả lương cho cán bộ công nhân viên theo hình thức thanh 

toán trực tiếp bằng tiền mặt hiện nay không còn phù hợp nữa. Do vậy Công ty 

nên tạo tài khoản riêng cho mỗi người lao động, hàng tháng tiến hành việc trả 

lương theo hình thức thanh toán thông qua thẻ ATM. Việc này sẽ làm giảm áp 

lực công việc cho Thủ quỹ, tránh những sai sót nhầm lẫn trong quá trình trả 

lương lại không tồn một khoản tiền quá lớn tại quỹ. 

3.2.2.  Hoàn thiện công tác kiểm kê quỹ tiền mặt 

Việc thực hiện kiểm kê quỹ vào cuối tháng hoặc định kỳ giúp công ty xác 

định được lượng tiền tồn quỹ và số thừa, thiếu so với sổ quỹ. Trên cơ sở đó, tăng 

cường công tác quản lý quỹ và quy trách nhiệm vật chất. Khi tiến hành kiểm kê 

quỹ, phải lập ban kiểm kê quỹ. 

Trước khi kiểm kê quỹ, Thủ quỹ phải ghi sổ quỹ, tất cả các phiếu thu, phiếu 

chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê, mọi khoản chênh lệch quỹ đều 

phải báo cáo Giám đốc xem xét giải quyết. 
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Việc kiểm kê quỹ phải được tiến hành định kỳ cuối tháng, cuối quý, cuối 

năm, khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ và phải lập 

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ theo mẫu số 08a-TT (Ban thành theo QĐ số 

48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 vủa Bộ trưởng BTC). Biên bản kiểm kê 

quỹ gồm hai bản, một bản lưu ở quỹ, một bản lưu ở kế toán thanh toán. 

Sau đây là mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Biểu 3.1): 
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Biểu 3.1: Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 

Đơn vi:……….. 

Bộ phận:………. 

Mẫu số: 08a - TT 

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC 

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ 

(Dùng cho VNĐ) 

 

Số:..................... 

Hôm nay, vào .... giờ .... ngày .... tháng …. năm ... 

Chúng tôi gồm: 

Ông/Bà: ....................................................................Đại diện kế toán 

Ông/Bà: ....................................................................Đại diện Thủ quỹ 

Ông/Bà: ....................................................................Đại diện ....................................... 

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau: 

STT Diễn giải Số lượng Số tiền 

A B 1 2 

I Số dư theo sổ quỹ: x ..................... 

II Số kiểm kê thực tế x ..................... 

1 Trong đó:     

2 - Loại ..................... ..................... 

3 - Loại ..................... ..................... 

4 - Loại ..................... ..................... 

5 - ... ..................... ..................... 

III Chênh lệch (III = I – II) x ..................... 

 

- Lý do: + Thừa: ............................................................................................................... 

              + Thiếu: .............................................................................................................. 

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ........................................................................................ 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ 

(Ký, họ tên) 
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3.2.3. Hoàn thiện về công tác hạch toán ngoại tệ 

 Với các nghiệp vụ ngoại tệ, kế toán nên hạch toán các khoản lãi (lỗ) tỷ giá 

hối đoái (nếu có) theo từng nghiệp vụ. Tránh để đến cuối tháng, sẽ gây khó khăn 

trong việc theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ đồng thời cũng tuân thủ 

đúng theo chế độ kế toán hiện hành. 

Lấy lại ví dụ ở chƣơng 2 các nghiệp vụ sẽ đƣợc hạch toán nhƣ sau:  

Định khoản ngày 02/03/2014 

Nợ TK 1122             : 2.624.205 đồng (tỷ giá 21.335 VND/USD) 

    Có TK 1388         : 2.624.205 đồng  

Định khoản ngày 05/03/2014 

Nợ TK 1388             : 2.624.205 đồng (tỷ giá 21.355 VND/USD) 

Nợ TK 635               :     2.460 đồng 

    Có TK 1122         : 2.626.665 đồng  

Định khoản ngày 18/03/2014 

Nợ TK 1122             :  88.911.680 đồng(tỷ giá 21.440 VND/USD) 

   Có TK 1388          :  88.911.680 đồng 

Định khoản ngày 23/03/2014 

Nợ TK 1388             : 88.911.680 đồng (tỷ giá 21.460 VND/USD) 

Nợ TK 635               :      82.940 đồng 

    Có TK 1122         : 88.994.620 đồng 

 Trong sổ tiền gửi ngân hàng, kế toán không phản ánh số nguyên tệ. Vì 

vậy, công ty cần bổ sung thêm cột phát sinh nguyên tệ nhằm thuận tiện trong 

việc kiểm tra, đối chiếu. 

Sau đây là mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng (Biểu 3.2) và cách ghi sổ (Biểu 3.3) 

công ty có thể tham khảo: 
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Biểu 3.2: Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng dành cho ngoại tệ  

NT

GS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ Tỷ giá 

Số tiền 

Số 

hiệu 
NT 

Thu Chi Còn lại 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi 

ra VND 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi 

ra VND 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi 

ra VND 

   Số dƣ đầu kỳ         

   ……………         

            

            

            

            

            

            

            

   Cộng phát sinh         

   Dƣ cuối kỳ         

Ngày …tháng…năm … 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 
Tháng …năm … 

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………….. 

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ……………. 
 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 
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Biểu 3.3: Cách ghi Sổ tiền gửi ngân hàng dành cho ngoại tệ 

  

 

 

 

 

 

NT

GS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ Tỷ giá 

Số tiền 

Số 

hiệu 
NT 

Thu Chi Còn lại 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi ra 

VND 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi ra 

VND 

Nguyên 

tệ 

Quy đổi ra 

VND 

   Số dƣ đầu kỳ       4.135,32 88.289.082 

   ……………         

5/3 
045/B

N-HP 
5/3 

Trả hộ phí lƣu 

container – 

HPHALA122737  

1388 21.355  
 

123 2.626.665 4.530,32 88.286.622 

   ……………         

25/3 
203/B

C-HP 
25/3 

Lãi tiền gửi ngân hàng 

VCB T03.2014 
515 21.458 0,32 6.867 

  
3.004,64 64.171.922 

   ……………         

   Cộng phát sinh   10.096 215.614.607 8.817,76 188.438.336   

   Dƣ cuối kỳ       5.413,54 115.465.353 

Ngày … tháng … năm … 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 
Tháng 03 năm 2014 

Nơi mở tài khoản giao dịch: NH Vietcombank 

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 003.137.688.688.0 (USD) 
 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHINA SHIPPING VN TẠI HẢI PHÕNG 

22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng 
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3.2.4. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán 

Mặc dù công tác kế toán hiện nay tại Công ty đã có sự hỗ trợ của tin học 

qua chương trình Microsoft Excel, song đối với công tác kế toán thì đây chưa 

phải là giải pháp mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Cùng với sự phát triển ngày càng 

cao của khoa học kĩ thuật, xu hướng phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, 

thì việc áp dụng công nghệ thông tin vào kế toán là rất cần thiết. 

Mặt khác công tác kế toán thủ công đòi hỏi cần nhiều nhân sự làm kế toán 

trong khi phần mềm kế toán do tự động hóa hoàn toàn các công đoạn tính toán, 

lưu trữ, tìm kiếm và kết xuất báo cáo nên tiết kiệm được nhân sự và thời gian, 

chính điều này đã góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.  

Với quy mô của Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại 

Hải Phòng như hiện nay thì em xin được giới thiệu một số phần mềm kế toán 

khá phổ biến, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 là phần mềm kế toán nâng cấp từ 

MISA SME.NET 2012 với nhiều thay đổi về nghiệp vụ, chất lượng sản phẩm, 

công nghệ,… phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp. 

 

 

 

Ƣu điểm: 

- Giao diện thân thiện dễ sử dụng, cho phép cập nhật dữ liệu linh hoạt 

(nhiều hóa đơn cùng 01 Phiếu chi). Bám sát chế độ kế toán, các mẫu biểu chứng 

từ, sổ sách kế toán luôn tuân thủ chế độ kế toán. Hệ thống báo cáo đa dạng đáp 

ứng nhiều nhu cầu quản lý của đơn vị. 

http://ketoanducminh.com/khoa-hoc/76/Dao-tao-ke-toan
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- Đặc biệt, phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa là mỗi đơn vị được 

thao tác trên 01 CSDL độc lập. 

- Điểm đặc biệt nữa ở MISA mà chưa có phần mềm nào có được đó là thao 

tác Lưu và Ghi sổ dữ liệu. 

- Tính chính xác: số liệu tính toán trong MISA rất chính xác, ít xảy ra các 

sai sót bất thường. Điều này giúp kế toán yên tâm hơn. 

- Tính bảo mật: Vì MISA chạy trên công nghệ SQL nên khả năng bảo mật 

rất cao. Cho đến hiện nay thì các phần mềm chạy trên CSDL; SQL; .NET;... hầu 

như giữ nguyên bản quyền (trong khi một số phần mềm viết trên CSDL Visual 

fox lại bị đánh cắp bản quyền rất dễ). 

Nhƣợc điểm: 

- Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, nếu máy yếu 

thì chương trình chạy rất chậm chạp. 

- Tốc độ xử lý dữ liệu chậm, đặc biệt là khi cập nhật giá xuất hoặc bảo trì 

dữ liệu. 

- Phân hệ tính giá thành chưa được nhà sản xuất chú ý phát triển. 

- Các báo cáo khi kết xuất ra Excel sắp xếp không theo thứ tự, điều này rất 

tốn công cho người dùng khi chỉnh sửa lại báo cáo. 

Giá bán:  

 Gói Expres: Miễn phí 

- Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, 

Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền 

lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 

- Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm. 

 Gói Starter: 2.950.000 đồng 

- Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, 

Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, 

Tổng hợp. 

- Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 1.000 chứng 

từ/năm. 
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 Gói Standard: 6.950.000 đồng 

- Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ quỹ, 

Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công 

cụ dụng cụ, Tổng hợp. 

- Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 

 Gói Professional: 8.950.000 đồng 

- Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ quỹ, 

Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công 

cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp. 

- Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng 

 Gói Enterprise: 10.950.000 đồng 

- Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2015 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ 

quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ 

kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân 

sách, Tổng hợp. 

- Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng. 

 

Phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING 

Phần mềm kế toán Fast Accounting đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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Ƣu điểm: 

- Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật và bám sát chế 

độ kế toán hiện hành. Cũng giống MISA, Fast Accounting có một hệ thống báo 

cáo đa dạng, người dùng có thể yên tâm về yêu cầu quản lý của mình (Báo cáo 

quản trị và báo cáo tài chính). 

- Tốc độ xử lý rất nhanh. 

- Cho phép kết xuất báo cáo ra Excel với mẫu biểu sắp xếp đẹp. 

- Sử dụng làm việc mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. Không cần cài đặt 

phần mềm trên máy chủ hay các phần mềm hỗ trợ khác. 

- Dễ dàng truy xuất thông tin, đảm bảo tính chính xác. 

Nhƣợc điểm: 

-  Tính bảo mật chưa cao, trong khi thao tác thường xảy ra lỗi nhỏ (không 

đáng kể). 

- Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt được dữ liệu. 

Fast Accounting cũng gồm 4 phiên bản cho các loại hình doanh nghiệp như: 

Dịch vụ, Thương mại, Xây lắp, Sản xuất. Trong đó, phiên bản dành cho dịch vụ 

gồm có 12 phân hệ sau: 

- - Hệ thống - - Kế toán công cụ lao động 

- - Kế toán tổng hợp - - Báo cáo chi phí theo khoản mục 

- - Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay - - Báo cáo thuế 

- - Kế toán bán hàng và công nợ phải thu - - Báo cáo quản tri các trường tự do 

- - Kế toán mua hàng và công nợ phải trả - - Quản lý hóa đơn 

- - Kế toán TSCĐ - - Thuế thu nhập cá nhân 

Giá bán: 

Loại hình doanh nghiệp dịch vụ (12 phân hệ): 6.000.000 đồng 
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Phần mềm kế toán BRAVO 7 

 

 

Bên cạnh phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 và Fast Accounting thì 

phần mềm kế toán Bravo 7 khá phổ biến hiện nay. Phần mềm kế toán có các 

phân hệ cơ bản và phân hệ mở rộng. Trong đó, phân hệ cơ bản gồm có: 

- - Quản lý mua hàng - - Quản lý tài sản 

- - Quản lý bán lẻ - - Kế toán vốn bằng tiền 

- - Quản lý bán hàng - Kế toán tổng hợp 

- - Quản lý hàng tồn kho  

Phân hệ mở rộng gồm có: 

- - Quản lý quan hệ khách hàng - - Quản trị dữ liệu 

- - Quản lý nhân sự tiền lương - - Truyền nhận dữ liệu 

- - Thống kê sản xuất, tính giá thành - - Hợp nhất dữ liệu 

Với 2 phân hệ trên, phần mềm kế toán Bravo cho phép khách hàng lựa chọn 

các phân hệ sao cho phù hợp với loại hình công ty của mình nhất. Sau đó mới 

tính giá thành. 
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Đối với từng phân hệ lại có ưu và nhược điểm riêng, nhưng phần mềm có 

một số ưu và nhược điểm nổi bật sau: 

Ƣu điểm: 

- Thiết kế phần mềm mô hình 3 lớp áp dụng công nghệ Microsoft Visual 

Studio.Net, ngôn ngữ lập trình C# kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Cho 

phép người dùng truy cập cả trong mạng nội bộ và truy cập từ xa thông qua hệ 

thống mạng diện rộng WAN hoặc Internet.  

- Độ bảo mật cao do sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server. 

- Tính linh động, dễ chỉnh sửa: cho phép người dùng khai báo thêm các 

trường thông tin để theo dõi. 

- Theo dõi và hạch toán song song nhiều loại tiền tệ. 

- Cho phép quản lý, chỉnh sửa và tìm kiếm các danh mục từ điển theo ý 

người dùng. 

- Quản lý trạng thái chứng từ (Chờ duyệt => Đã duyệt chờ hoàn thiện => 

Đã hoàn thiện => Đã khóa, Hủy)  

- Phần mềm cho phép quản trị số liệu của nhiều đơn vị thành viên (tổng 

công ty, công ty con, chi nhánh…)  theo mô hình tập trung hoặc phân tán. 

- Kết xuất dữ liệu liệu sang định dạng của hệ thống phần mềm Office như 

Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml…  

- Tích hợp trên nhiều hệ điều hành như: Microsoft Windows Server; máy 

trạm: Windows 8, Windows 7, Windows XP, … 
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- Có thể kết nối dữ liệu từ xa (trường hợp bán hàng có showroom, chi 

nhánh, công ty con...). 

Nhƣợc điểm: 

- Các mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế toán chưa cập nhật sát chế độ kế toán. 

- Giống như MiSA, vì có SQL nên đòi hỏi cấu hình máy tương đối cao, nếu 

máy yếu thì chương trình chạy rất chậm chạp. 

Giá bán: 

Tùy vào sự lựa chọn phân hệ của khách hàng, giá giao động từ 

5.000.000 đến 20.000.000 đồng 

Những phần mềm kế toán em đưa ra bên trên đều phù hợp với doanh nghiệp 

vừa và nhỏ cung cấp loại hình dịch vụ. Mỗi một loại phần mềm lại có một ưu và 

nhược điểm khác nhau. Nhưng theo em, Công ty nên chọn phần mềm Bravo bởi 

Bravo tuy giá thành có thể cao hơn nhưng  lại tích hợp nhiều ưu điểm vượt trội 

hơn so với 2 phần mềm còn lại.  
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KẾT LUẬN 

Kế toán vốn bằng tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết, là công 

cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài chính của mỗi doanh nghiệp. Hơn thế nữa, 

hạch toán tốt công tác kế toán vốn bằng tiền còn giúp cho Ban lãnh đạo doanh 

nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tăng, giảm các loại vốn bằng tiền để từ đó có 

những căn cứ quyết định đến sản xuất kinh doanh cho phù hợp với doanh nghiệp 

của mình. Vì vậy, việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền là 

một điều tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực tập tại Chi nhánh công ty TNHH China Shipping Việt 

Nam tại Hải Phòng, em đã được tìm hiểu thêm về công tác hạch toán kế toán nói 

chung và công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng. Đồng thời, trong quá trình 

thực tập giúp em biết vận dụng linh hoạt lý thuyết đã được học tại trường sao 

cho phù hợp với tình thực tế và học được nhiều kinh nghiệm bổ ích sau này. 

Tuy nhiên với kiến thức thực tế có hạn cùng với việc thu thập tài liệu và tìm 

hiểu về công tác kế toán tại công ty chưa sâu nên bài viết của em không tránh 

khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến 

đánh giá, đóng góp của thầy cô khoa Quản trị kinh doanh để bài khóa luận của 

em được hoàn thiện hơn.  

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Mai Linh 

cùng với Ban giám đốc và các cán bộ phòng kế toán Chi nhánh công ty TNHH 

China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng đã hướng dẫn tận tình trong quá trình 

em thực tập và tạo điều kiện cho em hoàn thành bài khóa luận của mình. ./. 

                                                          

 

 

 

 

  

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2015 

Sinh viên 

Phạm Thị Hà Phƣơng 
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